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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

TRUNG TÂM KHCN CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN

(Ban hành kèm theo quyết định số: 112/14/ QĐHTKVN)

Điều 1  Trung tâm là tổ chức hoạt động KHCN và kinh tế của Hội Tuyển khoáng Việt Nam

1.1 “Trung tâm KHCN chế biến và sử dụng khoáng sản” (Trung tâm) là tổ chức hoạt động KHCN và kinh tế trực thuộc Hội Tuyển khoáng Việt Nam.( Hội TKVN)

1.2  Trung tâm hoạt động theo chế độ hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hàng, khi cần thiết có thể mở tài khoản ngoại tệ.

1.3  Để tăng cường hiệu quả và chất lượng hoạt động KHCN Trung tâm sẵn sàng hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước làm công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo và các đơn vị sản xuất kinh doanh... có liên quan đến khai thác, chế biến, sử dụng và bảo vệ môi trường khoáng sản.

1.4  Mọi chi hội, hội viên và cộng tác viên tán thành Điều lệ, Quy chế hoạt động của Trung tâm và tự nguyện đều có thể đăng ký tham gia hoạt động của Trung tâm.

Điều 2   Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm

2.1  Nghiên cứu khoa học và ứng dụng, phát triển công nghệ trong họat động khai thác, chế biến, sử dụng và bảo vệ môi trường khoáng sản.

2.2  Thiết kế, chế tạo, sản xuất thử nghiệm máy móc, thiết bị, sản phẩm phục vụ khai thác, chế biến sử dụng và bảo vệ môi trường khoáng sản.

2.3  Tư vấn, giám sát, thẩm định, đánh giá, …. các dự án xây dựng, cải tạo hoặc mỏ rộng các cơ sở khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản và bảo vệ môi trường.

2.4  Kiểm soát ô nhiễm môi trường. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.

2.5  Thực hiện công tác phản biện, giám định xã hội về quy hoạch, kế hoạch và dự án phát triển có liên quan đến khai thác, chế biến, sử dụng và môi trường khoáng sản; về các chế độ, chính sách và biện pháp phát triển tài nguyên khoáng sản.

2.6  Thực hiện công tác tư vấn chuyển giao công nghệ trong hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và bảo vệ môi trường khoáng sản.

2.7  Thông tin tuyên truyền, tham gia công tác giáo dục đào tạo có liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và bảo vệ môi trường khoáng sản.

2.8 Cung cấp  kinh phí cho Hội hoạt động 

2.9  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hội TKVN giao.

Điều 3  Tổ chức của Trung tâm

3.1 Tổ chức của Trung tâm bao gồm: Ban giám đốc, văn phòng, Hội đồng khoa học và các Ban chủ nhiệm đề tài, đề án, dự án, công trình...  
3.2 Giám đốc Trung tâm được Ban Thường vụ Hội TKVN bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành,  sau khi đã thông qua BCH Hội TKVN - Ban Thường vụ Hội có thể thay đổi giám đốc Trung tâm trong trường hợp cấn thiết. 

3.3  Giám đốc Trung tâm là đại diện pháp lý, chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước Hội Tuyển khoáng Việt Nam và pháp luật Nhà nước về mọi hoạt động của Trung tâm. 

3.4  Để giúp Giám đốc điều hành công việc của Trung tâm có các Phó Giám đốc do Giám đốc đề nghị và được Ban Thường vụ Hội TKVN bổ nhiệm . Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và Hội TKVN về một số lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo sự phân công của Giám đốc.

3.5 Những Người trong Ban Giám đốc Trung tâm không được tham gia lãnh đạo các tổ chức sản xuất kinh doanh, hoạt động KHCN khác có chức năng nhiệm vụ tương tự hoặc liên quan đến hoạt động của Trung tâm.

3.6 “Hội đồng khoa học của Trung tâm” được Ban  thường vụ Hội bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc và thực hiện trách nhiệm tư vấn về hoạt động KHCN của Trung tâm.

3.7  Chủ nhiệm và Ban chủ nhiệm đề tài, dự án, đề án, công trình...(chủ nhiệm) được thành lập theo nhu cầu công việc và do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm. Chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về khoa học và tài chính của công việc được giao.

3.8 Biên chế của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định sau khi đã thông qua Ban Thường vụ TW Hội TKVN. Ngoài lãnh đạo Trung tâm, Văn phòng còn có một số cộng tác viên tham gia hoạt động thường xuyên và không thường xuyên.

3.9 Trung tâm có quyền mời một số chuyên gia làm cố vấn, cộng tác viên về khoa học, kỹ thuật, kinh tế và pháp lý...

Điều 4   Nguồn vốn hoạt động của Trung tâm

Bao gồm:

4.1 Nguồn vốn hỗ trợ của Hội, của các cá nhân, Chi hội hoặc tổ chức KHCN, kinh tế xã hội... tự nguyên đóng góp.

4.2  Kinh phí từ các hợp đồng với khách hàng và từ quỹ phát triển của Trung tâm.

4.3  Vốn vay của các tổ chức tín dụng hoặc cá nhân theo lãi suất thoả thuận nhưng không cao hơn 1,5 lãi suất trần Ngân hàng cùng thời điểm.

4.4  Các nguồn vốn khác theo quy định của Pháp luật Nhà nước.

Điều 5   Phương thức hoạt động của Trung tâm

5.1 Công việc của Trung tâm có thể từ các nguồn sau:

· Do khách hàng đề xuất.

· Tham gia thi tuyển hoặc đấu thầu thực hiện các nhiệm vụ KHCN thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc các đơn vị sản xuất kinh doanh.

· Do các Hội viên, Chi hội hoặc các cá nhân, tập thể có quan tâm tới hoạt động của Trung tâm giới thiệu và đề xuất.

· Do Hội hoặc Trung tâm đề xuất và được đối tác chấp thuận.

· Do sự hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức hoạt động KHCN, đào tạo, sản xuất kinh doanh....

5.2 Quan hệ trong hoạt động của Trung tâm với các đối tác (khách hàng) được thể hiện thông qua hình thức hợp đồng nghiên cứu khoa học,tư vấn, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KHCN...

5.3 Để thực hiện các nhiệm vụ, Trung tâm sẽ giao việc cho Chủ nhiệm thông qua “Hợp đồng trách nhiệm” hoặc “Hợp đồng thuê khoán”. Chủ nhiệm là người đại diện của tập thể tham gia thực hiện hợp đồng.

5.4 Trung tâm có trách nhiệm cung cấp yêu cầu, nội dung và các tài liệu có liên quan đến Hợp đồng và tạo mọi điều kiện để chủ nhiệm thực hiện Hợp đồng.

5.5  Căn cứ vào Hợp đồng trách nhiệm hoặc thuê khoán.

a. Chủ nhiệm có quyền:

· Chủ động lập kế hoạch, tìm biện pháp và tổ chức triển khai công việc.

· Đề nghị Trung tâm ký hợp đồng phân giao công việc có liên quan đến nhiệm vụ với các cơ quan, tổ chức bên ngoài.

· Ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn với các cộng tác viên, chuyên gia có xác nhận của Trung tâm.

· Chi dùng các khoản mục theo dự toán đã được phê chuẩn trong hợp đồng.

b. Chủ nhiệm có trách nhiệm:

· Thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Hợp đồng trách nhiệm hoặc Hợp đồng thuê khoán.

· Có kế hoạch và biện pháp để hoàn thành tốt nhất nội dung, chất lượng và thời hạn của nhiệm vụ được giao.

· Tuân thủ, hướng dẫn và kiểm tra các cộng tác viên thực hiện Điều lệ,Quy chế, của Trung tâm,của Hội TKVN và các quy định của Nhà nước.

- Phân phối hợp lý thu nhập của những người tham gia hợp đồng theo sự đóng góp của mỗi người và những quy định chung  sau khi đã thông qua lãnh đạo Trung tâm.

· Định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện hợp đồng với Giám đốc Trung tâm.

· Trực tiếp báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu và tham gia hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán hợp đồng khi công việc kết thúc.


Điều 6   Quản lý khoa học
6.1 Là tổ chức hoạt động KHCN của Hội TKVN nên mục tiêu hoàn thành Hợp đồng dịch vụ KHCN đúng thời hạn với chất lượng tốt nhất là mục tiêu ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm uy tín của Hội và của Trung tâm.

6.2  Để thực hiện tốt các hợp đồng:

· Sẽ huy động và tập hợp các hội viên, Chi hội có trình độ, kinh nghiệm và điều kiện tham gia thực hiện hợp đồng.

· Trong một số trường hợp, ngoài Chủ nhiệm là người chỉ đạo, điều hành thực hiện hợp đồng sẽ bố trí các Cố vấn khoa học.

· Đối với các công trình quan trọng, phức tạp sẽ tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo, nghiệm thu từng phần hoặc cuối cùng ... để huy động trí tuệ tập thể cũng như tranh thủ sự hợp tác củai các cá nhân, tổ chức khoa học có liên quan ở trong nước và ngoài nước.

6.3  Hội đồng khoa học của Trung tâm có trách nhiệm tư vấn cho Giám đốc về mặt khoa học trong các hoạt động của Trung tâm:

· Xem xét khả năng và biện pháp thực hiện một số công trình quan trọng và phức tạp.

· Giới thiệu các Chủ nhiệm, Cố vấn khoa học và các cộng tác viên của các đề tài, dự án...

· Tham gia kiểm tra, thẩm định phê duyệt các báo cáo, tài liệu kỹ thuật.... theo quy định của Nhà nước.

· Xác định phương hướng, kế hoạch hoạt động KHCN của Trung tâm

6.4  Khi thực hiện các hợp đồng, tất cả các phương pháp tính toán, nghiên cứu, phân tích báo cáo và tài liệu kỹ thuật... đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn, định mức, quy định... của ngành, Nhà nước, khu vực và thế giới.

6.5  Khi hợp đồng kết thúc, chủ nhiệm phải nộp lại lưu trữ của Trung tâm các tài liệu có liên quan và một bộ sản phẩm ngoài các sản phẩm phải giao cho khách hàng (báo cáo, tài liệu và vật mẫu...).

6.6 Kết quả hoạt động khoa học của các hợp đồng là “sở hữu trí tuệ của tập thể Hội tuyển khoáng Việt Nam”. Việc sử dụng các kết quả này phải được Trung tâm, Hội TKVN cho phép và tuân thủ các quy định của Pháp luật Nhà nước.

6.7 Các hoạt động của Trung tâm phải tuân thủ “quy định bảo mật” của cơ quan và Nhà nước theo luật pháp hiện hành.

Điều 7  Hoạt động tài chính của Hợp đồng

7.1  Mọi hoạt động tài chính của Hợp đồng đều thông qua hệ thống sổ sách kế toán và tài chính của Trung tâm theo quy định chung của pháp luật nhà nước.

7.2  Kinh phí của hợp đồng nào được chi dùng cho công việc của hợp đồng đó và phải mở sổ sách theo dõi riêng. Khi cần thiết, lãnh đạo Trung tâm có thể quyết định huy động kinh phí từ các nguồn khác.

7.3  Chủ nhiệm chủ động chi tiêu theo các khoản mục dự toán của hợp đồng và tuân thủ các quy định về tài chính của Nhà nước. Trường hợp đặc biệt phải được giám đốc Trung tâm đồng ý.

7.4  Chủ nhiệm được quyền tạm ứng kinh phí tương ứng để thực hiện nội dung, khối lượng công việc của hợp đồng.

7.5  Theo luật thuế của Nhà nước, tất cả các hợp đồng phải đóng các khoản thuế sau đây: thuế giá trị gia tăng, thuế lợi tức và thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

7.6  Ngoài thuế, các hợp đồng phải đóng góp chi phí quản lý cho Trung tâm tuỳ theo tính chất và doanh thu theo Bảng 1 đến Bảng 3 dưới đây. Trường hợp đặc biệt, theo đề nghị của Chủ nhiệm, lãnh đạo Trung tâm báo cáo Ban Thường vụ Hội TKVN để quyết định

7.7  Khi hợp đồng kết thúc, Chủ nhiệm có trách nhiệm

- Trích nộp thuế, chi phí quản lý và thanh quyết toán các khoản tạm ứng của Trung tâm.

- Bàn giao cho Trung tâm sản phẩm, các thiết bị, dụng cụ và vật tư còn lại được mua sắm theo kinh phí của hợp đồng.

- Phối hợp với kế toán hoàn tất chứng từ tài chính thu chi và tổng hợp kinh phí của hợp đồng.

7.8- Phân bổ chi phí 

Tỷ lệ phân bổ chi phí cho các hựop đồng được phân chia theo các trường hợp khác nhau:
 Trường hợp 1: Phân bổ chi phí cho một hợp đồng kinh tế tư vấn dịch vụ do tổ chức (hoặc cá  nhân) giới thiệu cho Trung tâm tổ chức thực hiện.

Bảng 1

	TT
	Tổ chức thực hiện
	Đ.vi
	Tỷ lệ
	Ghi chú

	1
	Tổ chức hoặc cá nhân giới thiệu hợp đồng
	%
	3
	Hoa hồng môi giới

	2
	Những người tham gia thực hiện hợp đồng
	%
	65
	Bao gồm thuế thu nhập cá nhân và các chi phí khác

	3
	Quản lý của Trung tâm và dóng góp cho Hôi
	%
	32
	Bao gồm thuế VAT của hợp đồng


Trường hợp 2:Phân bổ chi phí cho một hợp đồng kinh tế tư vấn dịch vụ do Hội giới thiệu, Trung tâm tự tìm và tổ chức thực hiện

Bảng 2

	TT
	Tổ chức thực hiện
	Đ.vi
	Tỷ lệ
	Ghi chú

	1
	Những người trựctiếp  và gián tiếp  tham gia thực hiện hợp đồng
	%
	60
	Bao gồm thuế thu nhập cá nhân và các chi phí khác

	3
	Quản lý hoạt động của Trung tâm và đóng góp cho Hội
	%
	40
	Bao gồm thuế VAT của hợp đồng




Trường hợp 3: Chi phí quản lý của Trung tâm và Hội  đối với hợp đồng Chi Hội hoặc tổ chức khác thực hiện ( thông qua Trung tâm quản lý)

Bảng 3

	No
	Doanh thu

(1000 VNĐ)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	Tư vấn, chuyển giao CN
	Sản xuất, chế tạo

	1
	< 50.000
	10
	5

	2
	50.000 – 200.000
	8
	4

	3
	201.000 – 500.000
	6
	3

	4
	501.000 – 1 000.000
	5
	2

	5
	> 1 000.000 
	4
	2


Ghi chú : Tỷ lệ % tính theo luỹ tiến 

Chi phí trên không bao gồm thuế VAT, các loại thuế , phí khác và chi phí tổ chức hội thảo, kiểm tra và nghiệm thu theo quy định của Trung tâm và nhà nước.

Trường hợp 4:Đối với các đề tài, đề án sử dụng ngân sách nhà nước: phải tuân theo quy định quản lý về tài chính của nhà nước

7.9 - Phân bổ kinh phí cho Trung tâm và Hội :

Sau khi đã nộp các loại thuế phí cần thiêt- theo mục 7.8, kinh phí còn lại từ các hợp đồng kinh tế được phân bổ cho Trung tâm và Hội theo tỷ lệ.

 - Trung tâm            : 50%

 -  Hội TKVN          : 50%

7.10 - Phân bổ kinh phí cho Trung tâm và Hội được thực hiện theo từng hợp đồng kinh tế, định kì 6 tháng và hàng năm sau khi quyết toán.

Điều 8  Quản lý và sử dụng kinh phí của Trung tâm

8.1 Kế toán có trách nhiệm giúp Giám đốc trong việc quản lý và thực hiện hoạt động tài chính của Trung tâm theo quy định của Pháp luật Nhà nước và Quy chế hoạt động của Trung tâm và của Hội TKVN.

8.2 Mỗi hợp đồng đều mở sổ sách thu chi riêng. Việc tạm ứng cho các chủ nhiệm phải tương ứng với tỷ lệ tạm ứng nhận được của hợp đồng với khách hàng. Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của lãnh đạo Trung tâm.

8.3 Khi hợp đồng kết thúc, kế toán có trách nhiệm hướng dẫn Chủ nhiệm hoàn tất chứng từ tài chính, tổng hợp kinh phí thu chi và thanh quyết toán hợp đồng.

8.4 Theo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng và năm), Kế toán phải lập báo cáo tài chính cho lãnh đạo Trung tâm và các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
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